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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

Quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 
 

1. Tên cơ sở khám, chữa bệnh: BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. 

2. Địa chỉ: 68 Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24; Các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú 

1  Nguyễn Thị Ngọc Ánh 002102/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của 

bệnh viện - Bác sĩ 

chuyên khoa Mắt 

- Khoa Glocom 

Không 

Có tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa kỹ 

thuật Phaco 

2  Nguyễn Trương Mỹ An 038911/HCM-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Bác sĩ chuyên 

khoa Mắt - Khoa 

Glocom 

Không  
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2 

 

3  Nguyễn Thanh Bình 001872/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Bác sĩ chuyên 

khoa Mắt - Khoa 

Khám bệnh 

Không 

Có tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa Kết - 

Giác mạc 

4  Quang Thị Ngọc Châu 003527/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Bác sĩ chuyên 

khoa Mắt - Khoa 

Kết - Giác mạc 

Không 

Có tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa kỹ 

thuật Phaco 

5  Đặng Công Danh 003145/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Bác sĩ chuyên 

khoa Mắt - Khoa 

Chấn thương, 

chỉnh hình 

Không 

Có tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa kỹ 

thuật Phaco 

6  Nguyễn Quốc Đạt 000777/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

Bác sĩ chuyên 

khoa Mắt - Khoa 

kỹ thuật Phaco 

11h45-12h30, 17h30-

19h00, từ thứ 2- Thứ 6;  

8h00 - 12h00 Thứ 7, 

Chủ nhật. Tại Phòng 

khám Bác sĩ Nguyễn 

Quốc Đạt, 26-28 

Nguyễn Bá Học-Hải 

Châu – Đà Nẵng. 
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chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

(Trừ thời gian trực và 

hoạt động chuyên môn 

ngoài giờ hành chính 

được phân công tại 

Bệnh viện Mắt TP Đà 

Nẵng). 

7  Hoàng Việt Hà 003190/BYT-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn khoa 

Kết – Giác mạc; 

Bác sĩ chuyên 

khoa Mắt - Khoa 

Kết - Giác mạc 

Không 

Có tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa kỹ 

thuật Phaco 

8  Nguyễn Tuấn Thanh Hảo 001788/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn khoa 

Đáy mắt - Bác sĩ 

chuyên khoa Mắt 

- Khoa Đáy mắt 

Thứ 2 đến thứ 6: 18h00 

đến 20h00 

Thứ 7, Chủ nhật: 09h00 

đến 11h30, tại Phòng 

khám mắt, 93 Nguyễn 

Phan Vinh, Sơn Trà, Đà 

Nẵng 

(Trừ thời gian trực và 

hoạt động chuyên môn 

ngoài giờ hành chính 

được phân công tại 

Bệnh viện Mắt TP Đà 

Nẵng)  

Có tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa kỹ 

thuật Phaco 

9  Võ Việt Hiền 007567/BYT-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn khoa 

kỹ thuật Phaco - 

Bác sĩ chuyên 

khoa Mắt - Khoa 

kỹ thuật Phaco 

Thứ 2- Thứ 6: 11h45-

13h00, 17h30-19h30; 

Thứ 7, Chủ nhật: 8h00 - 

17h00, Phòng khám Mắt 

Bs Việt Hiền. 48 Phạm 

Tuấn Tài – Ngũ Hành 

Sơn – Đà Nẵng. 

 (Trừ thời gian trực và 
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chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

hoạt động chuyên môn 

ngoài giờ hành chính 

được phân công tại 

Bệnh viện Mắt TP Đà 

Nẵng) 

10  Hoàng Ngọc Hoa 003604/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Bác sĩ chuyên 

khoa Mắt - Khoa 

Kỹ thuật Phaco 

Không  

11  Trương Thị Xuân Hồng 005678/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Bác sĩ chuyên 

khoa Mắt - Khoa 

nhãn nhi 

Thứ 2- T6: 17h45-19h; 

Thứ 7, Chủ nhật: 8h00 - 

11h00, 14h00-16h00 Tại 

Phòng Khám Mắt  Đại 

An, Đại Lộc, Quảng 

Nam. 

 (Trừ thời gian trực và 

hoạt động chuyên môn 

ngoài giờ hành chính 

được phân công tại 

Bệnh viện Mắt TP Đà 

Nẵng) 

Có tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa kỹ 

thuật Phaco 

12  Nguyễn Văn Khôi 001616/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

4/24; 5/7 

(Từ 7:15 đến 11:15; Thứ 

Hai đến Thứ Sáu) 

Bác sĩ chuyên 

khoa Mắt - Khoa 

Khám bệnh 

Thứ 2- Thứ 6: 11h30-

12h00, 14h00-19h00; 

Thứ 7, Chủ nhật: 8h30 - 

11h30. Phòng khám Mắt 

Bs Khôi. 96 Hải Phòng 

– Hải Châu – Đà Nẵng 

 

13  Tống Thị Thiện Lưu 001202/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Gây mê hồi 

sức 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn khoa 

Phẫu thuật, gây 

mê hồi sức và 

kiểm soát nhiễm 

Không  
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KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

khuẩn - Bác sĩ 

chuyên khoa Gây 

mê hồi sức - Khoa 

Phẫu thuật, gây 

mê hồi sức và 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

14  Nguyễn Hoài Nam 001602/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Gây mê hồi 

sức 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Bác sĩ chuyên 

khoa Gây mê hồi 

sức - Khoa Phẫu 

thuật, gây mê hồi 

sức và kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

Không  

15  Thái Lê Na 001915/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Bác sĩ chuyên 

khoa Mắt - Khoa 

kỹ thuật Phaco 

Thứ 2- Thứ 6: 12h00-

13h00, 17h10-19h00; 

Thứ 7, Chủ nhật: 9h00 - 

12h00, 14h00-18h00. 

Phòng khám Mắt Thái 

Lê Na, 80 Phan Đăng 

Lưu-Hải Châu-Đà Nẵng. 

(Trừ thời gian trực và 

hoạt động chuyên môn 

ngoài giờ hành chính 

được phân công tại 

Bệnh viện Mắt TP Đà 

Nẵng) 

 

16  Dương Thị Thanh Nga 
0005407/ĐNA-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

Bác sĩ chuyên 

khoa Mắt -Khoa 

Cận lâm sàng và 

thăm dò chức 

năng 

Không  
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chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

17  Lê Thị Nguyệt 000707/QNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Bác sĩ chuyên 

khoa Mắt - Khoa 

Đáy mắt 

Thứ 2- T6: 17h30-19h; 

Thứ 7, Chủ nhật: 8h00 - 

11h00, Tại Phòng Khám 

Mắt BS Nguyệt, đường 

33, Điện Thắng Trung, 

Điện Bàn, Quảng Nam. 

(Trừ thời gian trực và 

hoạt động chuyên môn 

ngoài giờ hành chính 

được phân công tại 

Bệnh viện Mắt TP Đà 

Nẵng) 

Có tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa kỹ 

thuật Phaco, 

Khoa 

Glôcôm. 

18  Nguyễn Thị Quỳnh Như 005841/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Bác sĩ chuyên 

khoa Mắt - Khoa 

Khám bệnh 

Không  

19  Phan Minh Quốc 001286/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn Khoa 

khám bệnh - Bác 

sĩ chuyên khoa 

Mắt - Khoa Khám 

bệnh 

Thứ 2- Thứ 6: 11h45-

12h30, 17h15-19h30; 

Thứ 7 8h00-19h30, Chủ 

nhật: 8h00 - 12h00. 

Phòng khám Mắt BS 

Quốc, 02 Đặng Văn 

Ngữ - q. Cẩm Lệ - Đà 

Nẵng. (Trừ thời gian 

trực và hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ 

hành chính được phân 

công tại Bệnh viện Mắt 

TP Đà Nẵng) 

 

20  Bùi Long Sơn 001269/ĐNA-CCHN Khám bệnh, - Giờ hành chính (7h00- Bác sĩ chuyên Không Có tham gia 
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chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

khoa Mắt - Khoa 

Kết - Giác mạc 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa kỹ 

thuật Phaco 

21  Trần Như Thảo 001270/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn Khoa 

Nhãn nhi - Bác sĩ 

chuyên khoa Mắt 

- Khoa nhãn nhi 

Không 

Có tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa kỹ 

thuật Phaco 

22  Phan Thanh Hoài Thi 006535/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Bác sĩ chuyên 

khoa Mắt - Khoa 

Đáy mắt 

Thứ 2 đến thứ 6: 17h15 

- 20h 

Thứ 7, Chủ nhật: 09h-

17h 

tại Phòng Khám Mắt 

Bs.Thi, 102 Nguyễn 

Thiện Kế, An Hải Đông, 

Sơn Trà, Đà Nẵng. (Trừ 

thời gian trực và hoạt 

động chuyên môn ngoài 

giờ hành chính được 

phân công tại Bệnh viện 

Mắt TP Đà Nẵng) 

Có tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa kỹ 

thuật Phaco 

23  Nguyễn Văn Thơ 003968/HD-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh nội 

khoa, nhi 

khoa; siêu âm, 

điện tim 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

Bác sĩ nội khoa, 

nhi khoa; siêu âm, 

điện tim - Khoa 

Cận lâm sàng và 

thăm dò chức 

năng 

Không  
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- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

24  Nguyễn Thị Anh Trâm 002187/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn khoa 

Cận lâm sàng và 

thăm dò chức 

năng.  

Bác sỹ Khoa Cận 

lâm sàng và thăm 

dò chức năng.  

Không  

25  Nguyễn Thị Huyền Trang 002665/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Bác sĩ chuyên 

khoa Mắt - Khoa 

kỹ thuật Phaco 

Không  

26  Tôn Nữ Hạnh Trang 004757/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn Khoa 

Khúc xạ. bệnh - 

Bác sĩ chuyên 

khoa Mắt - Khoa 

Khúc xạ 

 

Không 

Có tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa kỹ 

thuật Phaco 

27  Hoàng Tùng 
0015968/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

Bác sĩ chuyên 

khoa Mắt - Khoa 

Khám bệnh 

Từ 17h30-19h00 thứ hai 

đến thứ sáu. 07h00-

19h00 thứ bảy và chủ 

nhật - Tại phòng khám 
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phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Mắt Bs Tùng. Địa chỉ: 

508 Tôn Đản, Hòa Phát, 

Cẩm Lệ, Đà Nẵng. (Trừ 

thời gian trực và hoạt 

động chuyên môn ngoài 

giờ hành chính được 

phân công tại Bệnh viện 

Mắt TP Đà Nẵng) 

28  Nguyễn Bá Thùy Vân 000053/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn Khoa 

Chấn thương, 

chỉnh hình - Bác 

sĩ chuyên khoa 

Mắt - Khoa Chấn 

thương, chỉnh 

hình 

Không 

Có tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa kỹ 

thuật Phaco 

29  Đoàn Huyền Vi 002066/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn Khoa 

Glocom - Bác sĩ 

chuyên khoa Mắt 

- Khoa Glocom 

Không 

Có tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa kỹ 

thuật Phaco 

30  Nguyễn Văn Nhật Thành 009929/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Bác sĩ Chuyên 

khoa Mắt – Khoa 

Glocom 

Không  
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31  Nguyễn Quốc Nhật 009989/ĐNA-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Bác sĩ Chuyên 

khoa Mắt – Khoa 

Chấn thương –

chỉnh hình 

Không  

32  Nguyễn Thị Minh Thư 000160/ĐNA-GPHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Bác sĩ chuyên 

khoa Mắt - Khoa 

kỹ thuật Phaco 
Không 

Có tham gia 

khám chữa 

bệnh tại 

Khoa Kết 

giác mạc, 

Khoa Nhãn 

nhi 

33  Đặng Thị Kim Trinh 001903/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Điều dưỡng Không  

34  Nguyễn Bá Thùy Dung 003260/TTH-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

Điều dưỡng Không  
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chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

35  Nguyễn Thị Thùy Dung 009202/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Điều dưỡng Không  

36  Trần Thị Kim Dung 006675/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Điều dưỡng 

11h40-13h00, 17h10-

20h00, từ thứ 2- thứ 6;  

8h00 - 12h00, 14h00-

20h00 Thứ 7, Chủ nhật. 

Tại Phòng khám Mắt 

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu 

Hà, 112 Phan Đăng 

Lưu-Hải Châu - Đà 

Nẵng. (Trừ thời gian 

trực và hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ 

hành chính được phân 

công tại Bệnh viện Mắt 

TP Đà Nẵng) 

 

37  Trần Thị Thùy Dung 006902/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Điều dưỡng Không  

38  Đỗ Thị Thùy Dưỡng 005188/QNA-CCHN Điều dưỡng 
- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 
Điều dưỡng Không  
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2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

39  Đoàn Thanh Hải 005487/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Điều dưỡng Không  

40  Nguyễn Thị Bích Hải 002216/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Điều dưỡng Không  

41  Ngô Văn Hai 008023/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Điều dưỡng Không  
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42  Trần Nguyễn Minh Hằng 001951/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Điều dưỡng Không  

43  Lê Trần Thị Hạnh 005608/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Điều dưỡng Không  

44  Nguyễn Phương Hân 007671/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Điều dưỡng Không  

45  Trần Thị Xuân Hà 001201/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

Điều dưỡng Không  
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chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

46  Hà Thị Thu Hiền 001952/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Điều dưỡng Không  

47  Phan Thị Thu Hiền 007905/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Điều dưỡng Không  

48  Đỗ Thị Hương 001908/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB.  

Điều dưỡng Không  

49  
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
001203/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

Điều dưỡng Không  
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- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

50  Phạm Thị Hương Khánh 001924/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

51  Phạm Thị Kiều 001343/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

52  Nguyễn Thị Ánh Kim 006249/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

53  Lê Thị Cẩm Lai 001855/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

Điều dưỡng Không  
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phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

54  Trần Thị Lệ 001923/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng 

11h40-13h00, 17h10-

20h00, từ thứ 2- thứ 6;  

8h00 - 12h00, 14h00-

20h00 Thứ 7, Chủ nhật. 

Tại Phòng khám Mắt 

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu 

Hà, 112 Phan Đăng 

Lưu-Hải Châu – Đà 

Nẵng. (Trừ thời gian 

trực và hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ 

hành chính được phân 

công tại Bệnh viện Mắt 

TP Đà Nẵng)       

 

55  Trần Thị Lệ 001280/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

56  Phùng Thị Kim Liên 001928/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

Điều dưỡng Không  
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chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

57  Lưu Thị Mỹ Linh 001925/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

58  Huỳnh Thị Lợi 002280/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

59  Huyền Tôn Nữ Kim Nga 001279/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

60  Trần Thị Yến Nhi 008337/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

Điều dưỡng Không  
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- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

61  Hồ Thị Phương 002278/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

62  Dương Hồng Quyền 007907/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

63  Nguyễn Thị Quý 006646/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

64  Nguyễn Thị Thanh Thảo 008442/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

Điều dưỡng Không  
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phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

65  Phan Thị Thịnh 005649/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

66  Dương Thị Thuyên 001204/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

67  
Nguyễn Thị Phương 

Thủy 
001867/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

68  Trần Thị Thanh Thúy 006386/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 
- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 
Điều dưỡng Không  
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2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

69  Hồ Thị Ngọc Trâm 005486/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

70  Trần Thị Tố Trâm 001926/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

71  Lê Thị Trang 001235/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  
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72  Trần Thị Thùy Trang 001230/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

73  Nguyễn Thị Trinh 006802/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

74  Nguyễn Thị Hoài Trinh 
0005484/ĐNA-

CCHN 
Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

75  Phạm Thị Bích Tuyền 008109/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

Điều dưỡng Không  
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chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

76  Ngô Hồng Tuyết 008091/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

77  Nguyễn Thị Thu Uyên 009278/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng 

11h40-13h00, 17h10-

20h00, từ thứ 2- thứ 6;  

8h00 - 12h00, 14h00-

20h00 Thứ 7, Chủ nhật. 

Tại Phòng khám Mắt 

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu 

Hà, 112 Phan Đăng 

Lưu-Hải Châu – Đà 

Nẵng. (Trừ thời gian 

trực và hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ 

hành chính được phân 

công tại Bệnh viện Mắt 

TP Đà Nẵng) 

 

78  Phùng Thị Thanh Vân 001931/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

79  Lê Đoàn Tường Vi 003886/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 
- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 
Điều dưỡng Không  
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2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

80  Lê Thị Tường Vy 006969/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

81  Nguyễn Thị Huyền Vy 001348/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

82  Phan Tường Vi 001854/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  
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83  Huỳnh Thị Xuân 001342/ ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

84  Nguyễn Thị Mỹ Xuân 
0005506/ĐNA-

CCHN 
Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

85  Phạm Hà Xuyên 008110/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

86  Dương Thị Vy Yến 001930/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

Điều dưỡng 

Ngoài giờ hành chính: 

Đo khúc xạ, thử kính. 

Các ngày trong tuần: 

11h40 – 13h20, 17h15-

19h00, T7, cn: từ 8h00 

đến 17h) tại kính thuốc 

Phúc Nhân, 45 Phạm Sư 

Mạnh, Khuê Trung, 
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chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Cẩm Lệ, ĐN). (Trừ thời 

gian trực và hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ 

hành chính được phân 

công tại Bệnh viện Mắt 

TP Đà Nẵng) 

87  Trần Thị Ý 001958/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

88  Nguyễn Tuấn Anh 001233/ĐNA-CCHN 

Kỹ thuật viên 

thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về gây 

mê hồi sức 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Kỹ thuật viên gây 

mê hồi sức - Khoa 

Phẫu thuật, gây 

mê hồi sức và 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

Không  

89  Trần Thị Ngọc Anh 001844/ĐNA-CCHN 

Kỹ thuật viên 

thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về gây 

mê hồi sức 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Kỹ thuật viên gây 

mê hồi sức - Khoa 

Phẫu thuật, gây 

mê hồi sức và 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

Không  

90  Nguyễn Quốc Hưng 001917/ĐNA-CCHN 
Kỹ thuật viên 

thực hiện kỹ 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

Kỹ thuật viên X-

quang Khoa Cận 
Không  
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thuật chuyên 

môn X-quang 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

lâm sàng và thăm 

dò chức năng 

91  Hà Thị Hoàng Hương 007934/QNA-CCHN 

Kỹ thuật viên 

thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn Xét 

nghiệm 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm Khoa Cận 

lâm sàng và thăm 

dò chức năng 

Không  

92  Đinh Quang Thành 001881/ĐNA-CCHN 

Kỹ thuật viên 

thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn X-quang 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn X-

quang. 

Kỹ thuật viên X-

quang Khoa Cận 

lâm sàng và thăm 

dò chức năng 

Không  

93  Phạm Thị Thùy Trang 001941/ĐNA-CCHN 

Kỹ thuật viên 

thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn Xét 

nghiệm 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn Xét 

nghiệm.  

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm Khoa Cận 

lâm sàng và thăm 

dò chức năng 

Không  
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94  Trần Thị Thanh Trang 006903/ĐNA-CCHN 

Kỹ thuật viên 

thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn Xét 

nghiệm 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm Khoa Cận 

lâm sàng và thăm 

dò chức năng 

Không  

95  Nguyễn Tuấn 001936/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

96  Đào Minh Trang 009444/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

97  Nguyễn Thị Thanh Hoa 009386/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

Điều dưỡng Không  
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chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

98  Tôn Thất Quan 008620/ĐNA-CCHN 

Kỹ thuật viên 

thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn Xét 

nghiệm 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm Khoa Cận 

lâm sàng và thăm 

dò chức năng 

Không  

99  Nguyễn Thị Diệu Huyền 003904/TTH-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

100  Trịnh Thị Thảo Quỳnh 008979/BD-CCHN Điều dưỡng  

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

101  Phạm Thị Cẩm Oanh 006996/ĐNA-CCHN Điều dưỡng  

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

Điều dưỡng Không  
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- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

102  Võ Thị Thùy Trang 006217/ĐNA-CCHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

103  Lê Hoàng Nhã Uyên 
1049/CCHN-D-SYT-

ĐNA 
Bán lẻ thuốc 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Dược sỹ Không  

104  Phan Thị Minh Hà 
0101/CCHN-D-SYT-

ĐNA 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

của nhà thuốc 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Dược sỹ Không  

105  Nguyễn Thị Thu Hà 
0968/CCHN-D-SYT-

ĐNA 
Bán lẻ thuốc 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

Dược sỹ Không  
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phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

106  Ngô Thị Kim Loan 0040/ĐNA-CCHND Bán lẻ thuốc 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn khoa 

Dược - Dược sỹ 

Không  

107  Lê Thị Duyên 
2522/CCHN-D-SYT-

ĐNA 
Bán lẻ thuốc 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Dược sỹ Không  

108  Phan Minh Khánh Như 
2677/CCHN-D-SYT-

ĐNA 
Bán lẻ thuốc 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Dược sỹ đại học Không  

109  Võ Thị Hồng Minh 
2662/CCHN-D-SYT-

ĐNA 
Bán lẻ thuốc 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 
Dược sỹ đại học Không  
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2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

110  Lê Thị Thùy Trang 000638/ĐNA-GPHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

111  Nguyễn Thị Minh Chính 0000073/GL-GPHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

112  Nguyễn Thị Ngọc Nhi 000450/ĐNA-GPHN Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ thứ 

2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ hành 

chính theo sự phân công 

của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

vil
dt

-1
0/

06
/2

02
6 

08
:3

7:
36

-v
ild

t-v
ild

t-v
ild

t



32 

 

113  
Nguyễn Thị Thùy 

Nhung 

006276/QNA-

CCHN 
Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ 

hành chính theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Điều dưỡng Không  

114  Nguyễn Thị Lệ Ngọc 
000690/ĐNA-

GPHN 
Y khoa 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ 

hành chính theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Bác sỹ 
- Khoa Chấn 

thương, chỉnh 

hình 

Không 

Có tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa kỹ 

thuật Phaco 

115  Nguyễn Phương Uyên 
000487/ĐNA-

GPHN 

Chuyên khoa 

Mắt 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ 

hành chính theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Bác sỹ - Khoa 

Đáy mắt 
Không 

Có tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa kỹ 

thuật Phaco, 

Khoa 

Glôcôm, 

Khoa Nhãn 

nhi 

116  
Trương Thị Như 

Quỳnh 

001076/ĐNA-

GPHN 
Y Khoa 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

Bác sỹ - Khoa 

Kết giác mạc 
Không 

Có tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa kỹ 

thuật Phaco, 
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KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ 

hành chính theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Khoa 

Glôcôm, 

Khoa Đáy 

mắt 

117  
Nguyễn Thị Hoàng 

Yến 
000380/QT-GPHN Y khoa 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ 

hành chính theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Bác sỹ - Khoa 

Glocom 
Không 

Có tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa kỹ 

thuật Phaco, 

Khoa Nhãn 

nhi, Khoa 

Chấn thương 

118  Võ Trần Vy Khanh 
001363/ĐNA-

GPHN 

Chuyên khoa 

Nhãn khoa 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ 

hành chính theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Bác sỹ - Khoa 

Glocom 
Không 

Có tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa kỹ 

thuật Phaco, 

Khoa Chấn 

thương, 

Khoa Kết 

giác mạc 

119  Trần Thị Hà 
001203/ĐNA-

GPHN 
Y khoa 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ 

hành chính theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Bác sỹ - Khoa 

Kỹ thuật Phaco 
Không 

Có tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa Đáy 

mắt, Khoa 

Kết giác mạc 

vil
dt

-1
0/

06
/2

02
6 

08
:3

7:
36

-v
ild

t-v
ild

t-v
ild

t



34 

 

120  
Nguyễn Hữu Minh 

Dũng 

011754/HCM-

GPHN 

Chuyên khoa 

Nhãn khoa 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ 

hành chính theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Bác sỹ - Khoa 

Chấn thương – 

Chỉnh hình 

Không 

Có tham gia 

khám bệnh, 

chữa bệnh tại 

Khoa kỹ 

thuật Phaco, 

Khoa 

Glôcôm, 

Khoa Đáy 

mắt 

121  Lê Thị Nhật Linh 
001400/ĐNA-

GPHN 
Điều dưỡng 

- Giờ hành chính (7h00-

11h30, 13h30-17h00, từ 

thứ 2 đến thứ 6). 

- Tham gia trực theo sự 

phân công của cơ sở 

KBCB. 

- Tham gia hoạt động 

chuyên môn ngoài giờ 

hành chính theo sự phân 

công của cơ sở KBCB. 

Khoa Khám 

bệnh 
Không  

 

 Đà Nẵng, ngày …… tháng 6 năm 2026 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

 

 

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 
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